
PHỤ LỤC  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC 

 ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT ÁP DỤNG 

 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND  ngày      tháng   6  năm  2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

I. DANH MỤC TTHC NỘI BỘ MỚI BAN HÀNH 

TT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý cho việc sửa 

đổi, bổ sung TTHC 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A Lĩnh vực đê điều và phòng chống thiên tai    

I TTHC CẤP TỈNH (02 TTHC)    

1  

Phê duyệt việc tiếp nhận 

viện trợ quốc tế khẩn cấp 

để cứu trợ không thuộc 

thẩm quyền quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ 

(cấp tỉnh) 

Trong thời hạn 03 

ngày kể từ ngày nhận 

đầy đủ hồ sơ hợp lệ  

 

Qua Hệ 

thống Quản 

lý văn bản 

và điều hành Không 

- Nghị định số 50/2020/NĐ-CP 

ngày 20/4/2020 của Chính phủ 

- Nghị định số 53/2026/NĐ- CP 

ngày 05/02/2026 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định trong lĩnh vực đê 

điều và phòng, chống thiên tai. 

2  

Phê duyệt Văn kiện, điều 

chỉnh Văn kiện viện trợ 

quốc tế khẩn cấp để khắc 

phục hậu quả thiên                                                                                                                                                                                                                             

tai không thuộc thẩm 

quyền quyết định chủ 

trương tiếp nhận của Thủ 

tướng Chính phủ (cấp 

tỉnh) 

- Trường hợp cơ quan 

chủ quản lấy ý kiến 

các cơ quan có liên 

quan: thời gian các cơ 

quan liên quan có văn 

bản trả lời tối đa không 

quá 05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được 

văn bản của cơ quan 

chủ quản.  

- Trường hợp cơ quan 

 

 

 

Qua Hệ 

thống Quản 

lý văn bản 

và điều hành 

      Không 

- Nghị định số 50/2020/NĐ-CP 

ngày 20/4/2020 của Chính phủ 

- Nghị định số 53/2026/NĐ-CP 

ngày 05/02/2026 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định trong lĩnh vực đê 

điều và phòng, chống thiên tai. 



chủ quản không lấy ý 

kiến các cơ quan có 

liên quan: Thủ trưởng 

cơ quan chủ quản xem 

xét, quyết định việc 

phê duyệt Văn kiện, 

điều chỉnh Văn kiện 

viện trợ quốc tế khẩn 

cấp để khắc phục hậu 

quả thiên tai. 

 

B Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật    

I TTHC CẤP TỈNH (01TTHC)    

  

Cấp Quyết định công 

nhận lưu hành đặc cách 

giống cây trồng 

05 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Nộp hồ sơ 

bằng hình 

thức trực 

tiếp hoặc 

qua môi 

trường mạng 

hoặc qua 

dịch vụ bưu 

chính 

Không 

Thông tư số 22/2026/TT-

BNNMT ngày 19 tháng 5 năm 

2026 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường sửa đổi, 

bổ sung các quy định về phân 

cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 
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